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- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: 

베트남어 기업명 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU CHỐNG CHÁY TTV 

- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: 

외국어 기업명 

TTV FIRE RESISTANT MATERIAL JOINT STOCK COMPANY  

- Tên doanh nghiệp viết tắt/기업 약칭: TTV MATERIAL  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: mã số doanh nghiệp 3703102674; đăng ký lần 

đầu ngày 12/01/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp; đăng ký thay đổi 

lần thứ 5 ngày 25/11/2025 do Sở Tài chính thành phố Hải Phòng cấp.  

기업등록증: 기업등록번호 3703102674; 2023년 1월 12일 빈즈엉성 
기획투자국에서 최초 등록; 2025년 11월 25일 하이퐁시 재정국에서 제 5차 변경 
등록. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 27 LK 3, khu đô thị Hoàng Huy, Phường An Hải, Thành phố 

Hải Phòng; Điện thoại: 0973525139  

본사 주소: 하이퐁시 An Hai동 Hoang Huy 도시구역 LK3 구역 27번지; 전화: 
0973525139 

- Danh mục sản phẩm của doanh nghiệp khoa học và công nghệ:  

과학기술기업의 제품 목록: 

 



Stt/번호 Tên kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển 

công nghệ và đổi mới sáng tạo 

과학연구, 기술개발 및 혁신 성과 명칭 

Tên sản phẩm khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo 

과학, 기술 및 혁신 제품명 

1 Quy trình công nghệ sản xuất sơn MTV hệ 

dung môi gốc nhựa acrylic  

아크릴 수지 기반 용제형 1액형 도료 생산 
공정 

Sơn MTV hệ dung môi gốc nhựa 

acrylic đáp ứng khả năng chống 

cháy theo tiêu chuẩn BS EN 13381-

8:2013 cho các kết cấu thép dạng hở 

và dạng kín. 

아크릴 수지 기반 용제형 1액형 
도료 BS EN 13381-8:2013 기준에 
따른 개방형 및 폐쇄형 강구조용 
내화 성능 충족 

2 Bộ cơ sở dữ liệu chiều dày sơn MTV hệ dung 

môi gốc nhựa acrylic đáp ứng khả năng chống 

cháy theo tiêu chuẩn BS EN 13381-8:2013 cho 

các kết cấu thép dạng hở  

아크릴 수지 기반 용제형 1액형 도료의 도막 
두께 데이터베이스 BS EN 13381-8:2013 
기준에 따른 개방형 강구조용 내화 성능 
충족 

3 Bộ cơ sở dữ liệu chiều dày sơn MTV hệ dung 

môi gốc nhựa acrylic đáp ứng khả năng chống 

cháy theo tiêu chuẩn BS EN 13381-8:2013 cho 

các kết cấu thép dạng kín  

아크릴 수지 기반 용제형 1액형 도료의 도막 
두께 데이터베이스 BS EN 13381-8:2013 
기준에 따른 폐쇄형 강구조용 내화 성능 
충족 

4 Sơn MTV hệ dung môi gốc nhựa acrylic  

아크릴 수지 기반 용제형 1액형 도료 

 

 Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2026 

하이퐁, 2026년 4월 15일 

Nguyễn Cao Thắng 

 

 

 GIÁM ĐỐC 

이사 


